
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số ID Trường Điểm
Thời gian

làm bài
Xếp hạng

1 Nguyễn Gia Bảo 19024582 Thcs Vĩnh Thuận 230 50'35 Nhì

2 Nguyễn Nhựt Minh 19640518 THCS Vĩnh Thuận 160 47'44 Ba

3 Ngô Ngọc Hân 19632657 Thcs Thị Trấn 150 56'49 Ba

4 Đặng Quang Phú 19662308 Thcs Vĩnh Thuận 140 39'56

5 Phạm Phúc Trường 19641057 THCS Vĩnh Thuận 130 46'48

6 Trần Thị Anh Thư 19693431 Thcs Thị Trấn 100 51'28

Tổng giải thưởng <=50% số ts dự thi 3

Tổng giải nhất, nhì, ba <=60% tổng giải 2

Giải nhất <=5% tổng giải 0

Điểm xếp giải đạt từ 150

Phương án xếp giải cho 6 thí sinh dự thi

Khối 8
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